	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
Họ và tên:.......................................................
Lớp: 4A............. SBD:……………………
Số phách...................................... 
 
Số phách......................................  

	BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022-2023

Môn: TIẾNG VIỆT 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Giáo viên coi 1: ........................2:.......................

     Giáo viên chấm 1:.......................2:......................

	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)     ( Kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối học kì I )

II. Đọc hiểu (7 điểm) Đọc thầm văn bản sau:  
CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG
Tôi nhớ khi còn khỏe mạnh, tôi có một mái tóc dài óng ả với hàng nghìn bông hoa đua nhau nở vào mỗi dịp xuân về. Mùi hương lan tỏa khắp nơi khiến cho những chàng ong bé xíu, những nàng bướm xinh đẹp với đôi cánh đầy màu sắc đua nhau về, tung tăng dạo chơi trong các khóm hoa. Biết bao loài tôm cá đã sống ở đây. Chúng làm cho cuộc sống của tôi đầy ý nghĩa. Các cô gái với mái tóc xõa dài trên làn nước trong mát, ca những bài hát ca ngợi về tôi. Những đứa trẻ nô đùa trong làn nước, những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân đang tung lưới trên mặt sông tạo ra bản nhạc tươi vui của cuộc sống.

Giờ tôi đã mất đi tất cả. Mái tóc dài óng ả giờ đầy ắp rác. Những mảnh chai lọ, túi ni lông, thậm chí là xác chết đã bốc mùi của các vật nuôi nổi lềnh bềnh. Những bông hoa xinh đẹp héo tàn, ủ rũ rồi khô chết. Cơ thể tôi bốc mùi hôi thối với dòng nước đen ngòm và vô số thứ bẩn thỉu. Tôm cá từng gắn bó với tôi giờ đã chẳng còn. Những hàng cây xanh tươi hai bên bờ giờ chẳng còn dáng dấp xưa. Chúng ủ rũ héo tàn, màu lá đen thẫm, vàng vọt chẳng khác nào một người bệnh. Tôi đang hấp hối từng ngày.
 (Theo Bùi Bá Hân - Báo Vnexpress)
    Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (1,0 điểm):  a) Dòng sông trước đây được miêu tả như thế nào?
A. Cây cối tốt tươi, ong bướm dập dìu, tôm cá rất nhiều.
B. Mặt Trời rực rỡ, dòng nước mát lạnh, tầu bè ngược xuôi.
C. Mặt Trời ấm áp, dòng nước trong vắt, hoa thơm khoe sắc.
D. Hàng tre râm mát, nước tôi lững lờ, hoa thơm khoe sắc.
b) Con người gắn bó với dòng sông như thế nào?
A. Sáng sớm, thuyền của ngư dân tung lưới đánh cá trên sông.
B. Buổi trưa, lũ trẻ chơi trò thả thuyền trên sông.
C. Chiều đến, mọi người lại rủ nhau ra sông tắm mát.
D. Trên sông, các cô gái ca hát, trẻ em nô đùa, ngư dân tung lưới đánh cá.




Câu 2 (1,0 điểm): a) Dòng sông hôm nay thế nào?
A. Hạn hán kéo dài khiến dòng sông khô cạn nước.

B. Nước thải từ nhà máy xả xuống sông khiến tôm cá chết.

C. Rác thải ngập đầy, cây cối chết rũ, tôm cá chẳng còn.

D. Mưa lũ kéo dài khiến dòng sông nước đục ngầu.
b) Tại sao dòng sông lại không còn tôm cá?
A. Chúng thay đổi nơi sinh sống theo mùa.
B. Nước sông bị ô nhiễm khiến chúng không thể sống nơi đây.
C. Chúng tìm đến nơi khác có nhiều thức ăn hơn.
D. Nước sông đã cạn khiến chúng chuyển đi nơi khác.

Câu 3 (1,0 điểm): Đặt mình vào vai dòng sông, em hãy viết một lời kêu cứu.
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Câu 4 (1,0 điểm): a) Dòng nào dưới đây gồm các tính từ:

	A. óng ả, bé xíu, tung tăng
C. đen ngòm, hấp hối, bẩn thỉu.
	B. trong mát, tươi vui, gắn bó
D. khỏe mạnh, xanh tươi, vàng vọt


b) Câu nào dùng dấu hỏi đúng?

A. Hà có thích “Câu chuyện của dòng sông” không?

B. Cô giáo hỏi Hà có thích “Câu chuyện của dòng sông” không?

C. Hãy nói cho cô biết Hà có thích “Câu chuyện của dòng sông” không?

D. Cô giáo không biết Hà có thích “Câu chuyện của dòng sông” không?

Câu 5 (1,0 điểm): Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) trong các từ được gạch chân ở câu dưới đây:

Những đứa trẻ nô đùa trong làn nước, những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân đang tung lưới trên mặt sông tạo ra bản nhạc tươi vui của cuộc sống.
Câu 6 (1,0 điểm): Tìm  3 từ ghép có chứa tiếng “quyết” nói về ý chí và nghị lực của con người. Đặt câu với một trong các từ em vừa tìm được.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Câu 7 (1,0 điểm): Viết một câu văn nói về dòng sông có sử dụng biện pháp nhân hóa.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

- Kiểm tra đọc thành tiếng các bài Tập đọc của Tuần 10 đến Tuần 16. HS đọc khoảng 75 tiếng/1 phút.  

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng 1-2 câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

II. Đọc hiểu (7 điểm)

	Câu 1: a) (0,5 điểm): A
            b) (0,5 điểm): D
Câu 2: a) (0,5 điểm): C

            b) (0,5 điểm): B
	Câu 4: a) (0,5 điểm): D 
            b) (0,5 điểm):  A 
Câu 5: ĐT – TT – ĐT – DT - TT
(Học sinh xác định đúng mỗi từ loại cho 0,2 điểm)


Câu 6 (1,0 điểm): Đặt mình vào vai dòng sông, em hãy viết một lời kêu cứu.
* Lưu ý: Căn cứ vào nội dung của câu GV có thể cho điểm phù hợp.
VD. Mọi người hãy giúp tôi vượt qua cơn hấp hối này…..
Câu 7 (1,0 điểm): Đặt câu đúng yêu cầu, trình bày đúng thể thức.
Không viết hoa đầu câu, thiếu dẫu chấm câu,... trừ 0,25 điểm/lỗi.

B. Kiểm tra viết (10 điểm)

I. Chính tả (3 điểm)

- GV đọc cho HS viết trong thời gian tối đa 15 phút. 

- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, sạch, đẹp: 1 điểm 
- Viết đúng chính tả: 2 điểm. 

* Chú ý: HS viết sai 3 lỗi: trừ 1 điểm. Những lỗi sai giống nhau chỉ trừ một lần điểm.

II. Tập làm văn (7 điểm)

* Học sinh cần đạt các yêu cầu sau :

1. Thể loại và bố cục: Viết đúng thể loại văn kể chuyện 
2. Về hình thức: Đảm bảo bố cục bài văn kể chuyện 
3.Về nội dung: Đảm bảo các yêu cầu của đề bài, diễn đạt mạch lạc, lời văn chân thực,..
4. Trình bày: Chữ viết dễ đọc, không sai lỗi chính tả, bài làm sạch sẽ.
* Thang điểm: Căn cứ vào bài làm GV cho theo thang điểm 7 - 6.5 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1.
Toàn bài nếu HS  gạch xóa, trình bày bẩn trừ 1 điểm




Không viết vào phần này








